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CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Lê Văn Thành 30/04/1970
thanhsuptdtntanlao@g

mail.com
0944603596 1

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

2
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân
22/11/1983

vansuptdtntanlao@gm

ail.com
0375227999 1

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

3 Đinh Thị Sinh 31/10/1984 sinhvc84@gmail.com 0386757844 Ba-Na 1
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

4
Nguyễn Văn 

Toàn
13/08/1978

toanannhon@gmail.co

m
0967413468 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

5 Đinh Thị Thủy 23/08/1976
thuydtntvt@yahoo.co

m.vn
0987334136 Ba-Na 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

6 Lê Phạm Kiều Hà 27/09/1987
halpk.quynhon@ischo

ol.edu.vn
0382034218 0

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

7
Trương Thanh 

Như Ý
04/06/1984

truongthanhnhuy@gm

ail.com
0979016610 1

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

8
Nguyễn Tôn 

Hiền Thục
19/12/1968

hienthuc2t@gmail.co

m
0914881704 1

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

9
Nguyễn Thị 

Ngọc Huệ
05/02/1991

nguyenthingochuek32

@gmail.com
0349560124 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Lê Thị Ái Nhơn 29/10/1970
nhongvphuocmy@gm

ail.com
0352593986 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Lê Chí Hiệp 11/10/1990
chihiep1190@gmail.c

om
0986723540 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

12
Trương Thị Thùy 

Nga
16/11/1995

truongthithuynga123

@gmail.com
0966711733 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

13
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp
15/02/1980

nguyendiep05@gmail.

com
0909261473 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Trần Thanh Tâm 20/01/1982
thanhtam2001982@ya

hoo.com.vn
0935772066 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

15
Nguyễn Thị 

Hồng Thơm
12/09/1982

hongthom8211@gmai

l.com
0972257835 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

16
Đặng Thị Thanh 

Tuyền
30/06/1979

thanhtuyen79qn@gma

il.com
0935814003 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Huỳnh Thị Trúc 

Vân
16/07/1979trucvanqn79@gmail.com0987029543 0 Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn
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18 Nguyễn Thị Việt 08/10/1979 viettqd@gmail.com 0369216700 0 Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

19
Phan Thị Ngọc 

Phượng
26/06/1980

phanngocphuong2016

@gmail.com
0984073996 0 Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Từ Thị Minh Hà
26/10/1970

tuhathcshc@gmail.co

m
0836900669 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Lê Thị Phương
14/10/1990

haphuong9086@gmail

.com
0988775205 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Đỗ Đức Thấn 10/01/1978
ducthan.hc@gmail.co

m
0986782061 0 Trường THCS Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

23
Nguyễn Thị Ánh 

Ngữ
10/06/1979

anhngu1979@gmail.c

om
0934749677 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Trần Thị Trang 03/09/1991
trangtran.quynhon@g

mail.com
0374655543 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

25
Trịnh Thị Thanh 

Bình
01/04/1978

thanhbinhnhonhoa@g

mail.com
0836900332 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

26
Huỳnh Thị Mỹ 

Hòa
06/02/1979 hoahanph@gmail.com 0914310173 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Lê Thị Mai 05/11/1968
mle204212h@gmail.c

om
0914279595 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

28
Phan Thị Mỹ 

Trinh
20/11/1989 minaptmt@gmail.com 0935089281 0

Trường THCS Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Nguyễn Thị Danh 10/05/1979 danhpt79@gmail.com 0724434879 0 Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

30 Phan Thị Phượng 02/06/1979
phuonggiaphanltv@g

mail.com
0935074383 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Vũ Thị Mai Xuân 31/10/1983 xuansultv@gmail.com 0973251452 0
Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Thủy 02/08/1981 nthuyltv@gmail.com 0966665379 0
Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

33
Lê Thị Thanh 

Trúc
04/10/1978

trucleltv1978@gmail.

com
0947581901 0

Trường THCS Lương Thế 

Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

34
Võ Cao Thanh 

Tuyến
10/08/1973caothanhtuyengomay@gmail.com0905982713 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

35
Nguyễn Thị Bích 

Vân
16/11/1978bichvanngomay@gmail.com0847871289 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Ngô Phi Nga 09/01/1971ngophinga036@gmail.com0326835299 1 Trường THCS Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

37 Võ Thị Mỹ 22/12/1993
vomyspdk35@gmail.c

om
0343316329 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

38
Trịnh Thị Thanh 

Huyền
01/12/1988

thanhhuyen.tqd@gmai

l.com
0976792180 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

39
Phan Trần Thụy 

Mân
04/10/1978

thuymanbtx@gmail.co

m
0979744761 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

40
Võ Thị Kim 

Quanh
21/07/1990

kimquanhspd32@gma

il.com
0979657493 0 Trường THCS Ngô Văn Sở

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Nguyễn Thanh Tố 20/05/1981 thanhtogv@gmail.com 0935940005 0 Trường THCS Ngô Văn Sở
Thành phố 

Qui Nhơn

42
Trịnh Thị Hồng 

Nga
10/11/1977

trinhongnga77@gmail

.com
0384085372 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn



43 Võ Thị Ái Nương 05/02/1981
ainuongquynhon@gm

ail.com
0355822084 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

44
Nguyễn Thị 

Thanh
20/07/1984

thanhnguyenhue84@y

ahoo.com.vn
0983951512 0 Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Võ Thị Hạnh 20/04/1976
vothihanhthcs@gmail.

com
0859804917 1 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Hà Minh Vương 26/08/1983
vuonghanb@gmail.co

m
0772510003 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

47
Nguyễn Thị Thu 

Chiến
20/08/1993

nguyenthithuchien20

@gmail.com
0365823197 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

48
Trần Thị Diễm 

Kiều
23/03/1980

tranthidiemkieu80@g

mail.com
0934823810 0 Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

49
Lê Nguyễn Hồng 

Lựu
14/08/1992

spdia33.hongluu@gm

ail.com
0343939679 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Lê Thị Kim Thu 16/01/1994
kimthu94.1@gmail.co

m
0969220784 0 Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

51
Nguyễn Thị 

Thủy Lanh
06/07/1991

thuylanhnguyen91@g

mail.com
0704663919 0 Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Phan Ngọc Hưng 13/06/1977
phanngochungnl1977

@gmail.com
0834245925 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

53
Bạch Hoàng 

Thiên
16/01/1982

bachhoangthien0707

@gmail.com
0946027730 0 Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

54
Trần Thanh 

Hương
20/11/1982

huongtran201182@g

mail.com
0986293587 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

55 Trần Thị Kim Nhị 10/05/1979
trankimnhi.gv@gmai.

com
0972210274 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Phan Văn Hoành 20/12/1979
hoanhnhonphu1979@

gmail.com
0796694479 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

57
Trần Thị Huyền 

Mơ
14/11/1969

huyenmo1969@gmail.

com
0919127140 1 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

58
Dương Trung 

Tùng
15/11/1980

trungtung1980@gmail

.com
0357851879 1 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

59 Đỗ Thị Hồng Vân 02/10/1978
dothihongvan78@gma

il.com
0972324127 0 Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

60
Nguyễn Thị Thu 

Lan
21/09/1979

langvphuocmy@gmail

.com
0394984101 0 Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

61 Cao Văn Lực 08/10/1964
lucgvphuocmy@gmail

.com
0768929093 0 Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

62
Hoàng Thị Diệu 

Linh
12/09/1984

dieulinhqt84@yahoo.c

om
0905622724 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

63 Giáp Thị Ngân 27/03/1991
giapngan173@gmail.c

om
0375363781 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

64
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
20/10/1980

ngocbichqn1980@gm

ail.com
0914285022 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

65
Trần Thị Kim 

Thư
01/09/1971

kthuqtqtqt@gmail.co

m
0918395237 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

66
Lê Thị Ngọc 

Thảo
15/05/1986

thaongoc0515@gmail.

com
0972376316 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

67
Trần Quang 

Quyền
22/01/1990

quangquyenbinhdinh

@gmail.com
0977675941 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn



68
Cao Thị Bích 

Ngọc
07/08/1980

ngoccuongduyen@gm

ail.com
0973696092 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

69
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
01/04/1971

nguyetthombinh@gma

il.com
0905955947 0 Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

70
Nguyễn Thị 

Thúy An
20/03/1992

nguyenthithuyan2003

@gmail.com
0359133264 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

71
Võ Thị Kim 

Hồng
24/04/1972

kimhongqn@yahoo.co

m.vn
0914540405 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

72
Lê Thị Thanh 

Vân
27/08/1977

thanhvanthcsnb@gmai

l.com
0987696676 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

73 Lê Thị Định 07/07/1979
dinhlethi88@yahoo.co

m
0932521134 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

74
Nguyễn Thị Bảo 

Trâm
03/12/1997

baotramspdl97@gmail

.com
0364508158 0

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

75
Phạm Thị Bích 

Tuyền
20/07/1989

phambichtuyen89@g

mail.com
0974930380 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

76 Nguyễn Thị Bích 04/10/1982
bichtqd1982@gmail.c

om
0772532058 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

77 Phan Phong Phú 02/07/1996
phongphu29@gmail.c

om
0965148962 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

78 Bùi Thị Tú Trinh 30/12/1980
btttrinh.qn@gmail.co

m
0983218557 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

79
Lê Thị Kiều 

Nhung
03/02/1994

kieunhung3294@gmai

l.com
0962603964 0

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

80 Trần Minh Cường 16/11/1994
trieucuongspd@gmail.

com
0968379350 Chăm 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

81 Lê Trần Tín 12/11/1984
letrantin84@gmail.co

m
0973683268 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

82 Lê Thị Mỹ Vân 12/12/1983
lethimyvan8098@gma

il.com
0976788098 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

83 Lê Thị Kim Việt 20/08/1983
baoviet1983@gmail.c

om
0347484835 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

84 Trần Văn Điệp 13/09/1979
tranvandiep79@gmail

.com
0987397268 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

85
Lương Thị 

Phượng
25/04/1981

luongthiphuong1981

@gmail.com
0348127049 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

86
Nguyễn Thị Thu 

Sương
01/01/1980

nguyenthithusuongph

@gmail.com
0961010180 0 Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

87 Đào Thị Bé Nhi 11/08/1993 nhidao15@gmail.com 0335339154 0 Trường THCS Phước Hiệp
Huyện Tuy 

Phước

88 Phan Văn Liêm 01/01/1964
phanvanliem1964@g

mail.com
0914549364 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

89
Nguyễn Phan Ý 

Nhi
10/06/1979

nhinhiphuochoa@gma

il.com
0906552896 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

90
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền
26/04/1991

doquyentim91@gmail

.com
0359140348 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

91 Nguyễn Thị Đạo 29/09/1979
ngthidao79@gmail.co

m
0398370018 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

92
Võ Thị Ánh 

Tuyết
03/03/1979

tuyetphicuong@gmail.

com
0345215331 0 Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước



93
Trương Thị Thuý 

Mân
22/05/1979

truongthithuyman@g

mail.com
0905897765 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

94
Nguyễn Thị 

Hoàng Trong
04/03/1972

nguyenthihoangtrong

@gmail.com
0389732138 1 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

95
Nguyễn Thế 

Thuận
10/09/1973

thuan.thethuan@yaho

o.com.vn
0914275834 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

96
Võ Thị Thanh 

Thao
16/01/1969

vothithanhthao1969@

gmail.com
0934994288 0 Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

97 Trần Đình Ái 30/11/1962
aithcsphuocloc@gmai

l.com
0982832663 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

98
Nguyễn Thị 

Tuyết Anh
02/02/1983

tuyetanhsp@gmail.co

m
0988689824 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

99 Dương Thị Mùi 05/06/1991 tamdao91@gmail.com 0969851991 0 Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

100 Phan Thị Tiến 26/09/1990
lmgphanthitien@gmai

l.com
0949864878 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

101
Nguyễn Tuấn 

Trung
10/08/1968

nguyentuantrung2016

@gmail.com
0946164390 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

102 Phùng Thị Mỹ Tú 27/09/1972
phungmytupq@gmail.

com
0903503792 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

103 Huỳnh Phước 18/10/1977
huynhphuocpq@gmail

.com
0382737536 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

104 Dương Thị Thu 30/01/1981
thuquynh2004@gmail

.com
0762701589 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

105 Phan Anh Vũ 01/01/1982
phananhvuqn123@gm

ail.com
0366895676 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

106
TRỊNH THỊ 

NGỌC TUYẾT 
05/05/1971

trinhthingoctuyet@gm

ail.com
0376871938 0

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

107
Nguyễn Phúc 

Thiện
06/11/1965

phucthienbl@gmail.co

m
0384936738 0

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

108 Lê Thị Xuân Hoa 10/11/1969
xuanhoa1169@gmail.

com
0935332538 1

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

109
Nguyễn Minh 

Chánh
26/02/1976

minhchanhpt@gmail.c

om
0359667458 1

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

110
Phạm Thị Minh 

Nguyệt
15/09/1980

phamminhnguyet11@

gmail.com
0779445726 0

Trường THCS Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

111 Vũ Thị Thùy Anh 09/05/1981
vuthithuyanhpt@gmai

l.com
0776924348 1

Trường THCS Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

112 Nguyễn Thị Tín 13/03/1993
tinnguyen93lt@gmail.

com
0983126406 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

113
Lê Thị Thanh 

Phương
01/08/1979

lethanhphuong935@g

mail.com
0339468129 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

114 Trần Thị Phượng 10/10/1970 cubinh68@gmail.com 0975610046 0
Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

115
Nguyễn Thị Thu 

Ngân
10/06/1992

nguyenthithungan10@

gmail.com
0376201123 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

116
Nguyễn Thị 

Xuân Hằng
21/09/1985

hangntx2017@gmail.c

om
0973909998 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

117
Ngô Thị Thanh 

Huyền
17/10/1983

thanhhuyenmtp@yaho

o.com.vn
0328573180 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước



118
Hà Thị Thu 

Phương
10/10/1983

hathithuphuong2012

@gmail.com
0975147341 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

119
Trương Thị Thu 

Thủy
08/02/1979

congaihotruong@gma

il.com
0708049398 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

120 Lê Thị Mỹ Yến 04/08/1971
dinhyennanq@gmail.c

om
0829397220 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

121 Bùi Thị Hải Yến 01/03/1990
haiyenqnu@gmail.co

m
0979568156 0

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

122
Lê Thị Thanh 

Được
19/02/1968

hosituanps@yahoo.co

m.vn
0918502695 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

123
Đặng Thị Mỹ 

Hạnh
14/08/1992

nguyen92hanh@gmail

.com
0886445947 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

124
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
08/10/1977

nguyenthihonghoa.19

92@gmail.com
0965368359 0

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

125
Nguyễn Thị Cẩm 

Thu
08/12/1982

camthu30@yahoo.co

m.vn
0909529520 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

126
Lê Thị Hồng 

Hiệp
12/11/1979

lethihonghiepdieutri@

gmail.com
0374287001 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

127
Trần Thị Hồng 

Liên
06/02/1978

honglienthcsdt@gmail

.com
0385828879 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

128 Bùi Thị Phúc 25/08/1983
phucthcstranba@gmai

l.com
0822989030 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

129 Trần Thị Tâm 22/01/1985
thitamtranba@gmail.c

om
0977894483 0 Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

130 Lê Thị Hồng Việt 02/08/1979
hviet.thcsphuocthuan

@gmail.com
0988523640 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

131
Hồ Thị Thanh 

Hương
20/07/1969

thanhhuongtp7@gmai

l.com
0977593633 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

132
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
10/01/1968

thanhngak13@gmail.c

om
0934956756 0 Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 132 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Lưu Thị Lương 28/08/1967
luuluong097@gmail.c

om
0972322089 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

2 Trần Thị Nhung 09/01/1990
nhung60231@gmail.c

om
0338607876 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

3 Đoàn Minh Đạt 09/10/1969
dothikimdunghoa1@g

mail.com
0946870376 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

4 Đỗ Thị Diễm 08/04/1991
keodangtinhyeu91@g

mail.com
0384034838 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

5
Trần Thị Thúy 

Vân
09/10/1968

tranthuyvan2014@gm

ail.com
0374188659 1 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

6
Trần Nguyễn 

Song Nhị II
11/02/1984

trannguyensongnhi2@

gmail.com
0984299684 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

7
Nguyễn Thị Ái 

Nhung
05/11/1980 ainhungn@gmail.com 0342134679 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

8 Thân Thanh Tuấn 02/04/1982
thanthanhtuan1982@g

mail.com
0772477404 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

9
Nguyễn Thị Ái 

Nữ
20/09/1991

ainu91nguyenthi@gm

ail.com
0383080506 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

10 Trần Thị Hoa 18/04/1982
trhoathcsna@gmail.co

m
0908084369 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

11
Nguyễn Thị 

Đoan Trang
25/07/1993

trangbinhdinh.77@gm

ail.com
0975960083 0 Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

12 Lê Thị Minh Thư 20/02/1993
lethiminhthu34@gmai

l.com
0941258349 0 Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

13
Nguyễn Thị 

Hồng Thu
30/12/1966

nthihongthu@gmail.c

om
0355425752 0 Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

14 Lê Thị Lệ Thủy 10/05/1970
lethuynhonhanh@gma

il.com
0398325840 0 Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

15 Võ Thị Hồng Đào 25/03/1979
hongdaothcsnh@gmai

l.com
0911565564 0 Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

16 Nguyễn Văn Ánh 20/05/1964
nguyenvananh051964

@gmail.com
0987270078 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

17 Lê Thị Mỹ Dung 31/01/1980 ledung7942@gmail.com0934823423 0 Trường THCS Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

AN NHƠN, TÂY SƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ môn Lịch sử: Nguyễn Thành Công - Trường THCS Tây Sơn

- Điện thoại: 0964235789 - Email: conganlao@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Địa lý: Huỳnh Ngọc Thạch - Trường THCS Phước Hòa

- Điện thoại: 0779536959 - Email: ngthachdl@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18 Cù Văn Trọng 12/07/1962
cuvantrongthcsnh@g

mail.com
0393659909 0 Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

19
Nguyễn Thị Bích 

Hà
12/10/1966

nguyenthibichha66@g

mail.com
0369384646 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

20
Đinh Thị Hồng 

Sâm 17/05/1983

samkenvct@gmail.co

m
0389088422 0 Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

21
Ngô Ngọc Hồng 

Hoa 23/01/1991

honghoaqnu.1991@g

mail.com
0356034095 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

22
Nguyễn Tấn 

Khoa
20/08/1983

khoaannhienhoangbac

h@gmail.com
0839468279 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

23
Nguyễn Ngọc 

Thu
02/07/1962

ngocthubinhdinh@gm

ail.com
0905710446 0 Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

24
Nguyễn Thành 

Công
08/06/1961

nguyenthanhcong61.n

k@gmail.com
0793533668 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

25
Trần Thị Thu 

Sương
02/02/1968

tranthithusuong02026

8@gmail.com
0397199079 0 Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

26
Trần Thị Thu 

Vân
06/05/1980

tranthithuvan5@gmail

.com
0362384378 0 Trường THCS Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

27 Nguyễn Văn Diệu 14/12/1976
nguyenvandieu77@g

mail.com
0914147639 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

28
Nguyễn Đình 

Mẫn
30/10/1964

mannguyendinh64@g

amil.com
0338628865 1 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

29 Lưu Thị Đức 16/03/1967
luuthiduc01@gmail.c

om
0334625229 0 Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

30
Thái Thị Mỹ 

Dung
28/04/1981

mydungnhonphong@g

mail.com
0935726764 1 Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

31 Bùi Thị Thu Thủy 22/04/1981
buithuythcs81@gmail.

com
0989208167 0 Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

32 Trần Vĩnh Lộc 09/09/1967
tranvinhloc77@gmail.

com
0367096081 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

33
Đặng Thị Xuân 

Sương
19/06/1969

xuansuong1969@gma

il.com
0906701834 0 Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

34 Nguyễn Hải 08/03/1969hainguyengvnp@gmail.com0333889903 0 Trường THCS Nhơn Phúc
Thị xã An 

Nhơn

35
Phạm Quang 

Phục
16/04/1980phamquangphuc3380@gmail.com0961034539 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

36 Bùi Thanh Tùng 28/08/1974 buitunggv@gmail.com 0908229124 0 Trường THCS Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

37
Nguyễn Hữu 

Phương
31/12/1899

tuyetnhung200465@g

mail.com
0986250534 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

38 Phan Thị Nhã 06/09/1988
phannhathcsnhonthan

h@gmail.com
0868829144 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

39 Bùi Thị Vân 01/03/1979
buivanthcsnhonthanh

@gmail.com
0389300547 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

40
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
10/10/1966

nguyetnhonthanh@gm

ail.com
0914480752 0 Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

41 Lê Thị Mỹ Kiều 15/03/1984
kieunhontho@gmail.c

om
0909996413 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

42 Nguyễn Thị Nga 07/06/1990
tuyetnga.nguyen134@

gmail.com
0373184402 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn



43
Trương Quang 

Sơn
13/08/1980

truongquangson1980

@gmail.com
0913853719 1

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

44 Huỳnh Văn Trọng 01/01/1968
huynhvantrong1968@

gmail.com
0905704518 1

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn

Huyện Tây 

Sơn

45 Nguyễn Văn Hải 15/03/1962
vanhai.thcsbh@gmail.

com
0983563552 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

46 Đặng Thị Phi 12/08/1979
phidang779@gmail.co

m
0988196953 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

47
Nguyễn Công 

Quốc Lực
29/02/1992

latdatxidau@gmail.co

m
0395533779 0 Trường THCS Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

48 Lê Tấn Phong 02/02/1969
hoang.ngan858@gmai

l.com
0935253878 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

49 Đỗ Thị Chóng 08/03/1970
dothichong@gmail.co

m
0379542477 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

50 Đặng Công Danh 06/12/1964
dangcongdanh64@gm

ail.com
0326967022 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

51 Lương Huyết Mùi 28/04/1979
huyetmui@yahoo.com

.vn
0978197897 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

52
Đặng Thị Khánh 

Như
19/10/1980

khanhnhudang@gmail

.com
0823043051 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

53
Huỳnh Thị Hồng 

Nhung
25/07/1978

hongnhung2578@gma

il.com
0345084086 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

54 Nguyễn Thị Thân 09/03/1969
nguyenthithanbn@yah

oo.com.vn
0764985659 0 Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

55
Đinh Thị Bích 

Chi
30/10/1981

dinhthibich@yahoo.co

m.vn
0983968102 0 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

56 Đỗ Thị Luyến 16/08/1968
dothiluyenbt@gmail.c

om
0976528575 0 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

57 Hà Phi Hùng 05/06/1971
haphihungbinhtan@g

mail.com
0378791056 1 Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

58
Phạm Thị Yến 

Nhi
17/10/1997 pnhi1797@gmail.com 0398866073 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

59 Bùi Thị Cẩm 08/11/1992
cam92dhqn@gmail.co

m
0978449385 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

60
Nguyễn Ngọc 

Trưởng
15/08/1979

baongochong@yahoo.

com.vn
0985245846 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

61
Nguyễn Ngọc 

Lâm
16/09/1983

ninhninhlong102@gm

ail.com
0989749798 0 Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

62 Phan Bảo Khoa 23/09/1978
phankhoa252@yahoo.

com.vn
0908427483 1 Trường THCS Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

63 Đỗ Ngọc Son 01/07/1967 sondobtx@gmail.com 0353392760 0
Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

64
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng
19/07/1981

anhhongbtx@yahoo.c

om.vn
0362516324 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

65
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
31/12/1966

thanhmailithoi@gmail

.com
0336355199 0

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

66 Lê Đức Quốc 16/12/1978
binhtuonga@gmail.co

m
0984812150 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

67
Nguyễn Thị 

Thảnh
08/10/1981

chithanhbt208@gmail

.com
0342852686 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn



68
Nguyễn Thị Kim 

Dung
10/02/1972

kimdungbt72@gmail.

com
0918391256 0

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

69
Trương Thị 

Hồng Ân
18/09/1980

trinhquocts77@gmail.

com
0852266424 0 Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

70 Phan Thanh Hưng 01/02/1982
phanthanhhungbinhtha

nh@gmail.com
0365908466 0 Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

71
Nguyễn Văn 

Dũng
16/08/1963

nguyendungtaybinh@

gmail.com
0972079920 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

72
Nguyễn Phú 

Thịnh
20/08/1994

nguyenphuthinhts@g

mail.com
0979853370 0 Trường THCS Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

73
Nguyễn Hồng 

Vân
26/10/1992

hongvanbinhdinh92@

gmail.com
0375496965 0 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

74 Nguyễn Văn Ánh 26/03/1966
nguyenvananh263196

6@gmail.com
0975216437 1 Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

75 Nguyễn Văn Hòa 05/12/1976
nguyenvanhoa0116@

gmail.com
0397741400 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

76
Lê Thị Hồng 

Luyện
10/09/1981

luyennhi81@gmail.co

m
0766658113 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

77 Hồ Văn Nhâm 13/07/1982
honhamnghean@gmai

l.com
0984959300 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

78 Lê Thị Thu Uyên 06/10/1979
lethithuuyen022@gma

il.com
0869668645 0 Trường THCS Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

79
Nguyễn Minh 

Thống
20/12/1984

gvminhthong@gmail.

com
0388587872 0 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

80 Lê Quốc Đảm 22/03/1979
thuongchaudam1979

@gmail.com
0983456591 0 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

81 Lê Văn Tràng 15/03/1968
levantrangc2tv@gmai.

com
0905906120 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

82
Nguyễn Thị 

Quốc Triển
01/12/1981

nguyenthiquoctrien.tv

@gmai.com
0968900381 0 Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

83 Đào Duy Mỹ 10/01/1965
mydao.100165@gmai

l.com
0357640762 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

84
Nguyễn Ngọc 

Toàn
01/05/1963

toanvx1963@gmail.co

m
0914587962 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

85 Trần Thị Ái Dung 04/04/1971
tranthiaidung123@gm

ail.com
0985405266 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

86 Trần Thị Tin 22/03/1968
tranthitin1968@gmail.

com
0766750445 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

87
Võ Phan Thị 

Nguyên Nhung
01/01/1969

vophannguyennhung

@gmail.com
0366431365 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

88 Trần Thị Hão 20/02/1997
tranthihaonana@gmail

.com
0968839750 0 Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

89
Lương Thiện 

Giang
25/08/1987

luongthiengiang@gma

il.com
0349949756 Thái 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

90
Hoàng Thị Cẩm 

Quỳnh
15/01/1985

quynhcam85@gmail.c

om
0973193585 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

91 Phan Dạ Thảo 16/09/1981
nguyenphanbaonam40

14@gmail.com
0974323277 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

92 Đinh Thị Trương 10/07/1984
thitruongbtcl@gmail.c

om
0373981196 Ba-Na 1

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên

Huyện Vân 

Canh



93 Dương Ngọc Ẩn 28/09/1977
ngocanvancanh@gmai

l.com
0986605632 1

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

94 Nguyễn Bá Hiền 05/02/1982
nguyenbahien0502@g

mail.com
0919379846 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

95
Phạm Thị Ngọc 

Ánh
16/10/1983

ngocanhgvcv@gmail.

com
0983095149 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

96
Nguyễn Thị 

Tuyết Sương
05/06/1979

suong050679@gmail.

com
0935063511 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

97
Đỗ Thị Tuyết 

Giang
10/12/1977

tuyetgiangcv@gmail.c

om
0388939841 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

98 Đinh Thị Sương 05/06/1983
dinhthisuong83@gmai

l.com
0327452940 Ba-Na 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

99
Trần Quang 

Nhiệm
02/03/1977

quangnhiem0203@gm

ail.com
0984428622 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

100
Nguyễn Thanh 

Qúi
20/01/1984

toxahoi.thcsvinhthuan

@gmail.com
0338867524 1

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

101
Đặng Thị Mỹ 

Trinh
28/02/1982

hientrinhvth@gmail.c

om
0353413673 1

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

102
Nguyễn Trung 

Khánh
17/03/1984

nguyentrungkhanhhtd

@gmail.com
0972430523 1

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

103 Huỳnh Thị Hoa 18/06/1980
hoanguyen1259@yah

oo.com
0369216735 0

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

104 Tô Thành Phương 23/01/1979
thanhphuongvq@gmai

l.com
0356711044 1 Trường THCS Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

105 Lê Thanh Bổ 04/01/1978
lethanhbo2016@gmail

.com
0979964117 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

106
Phạm Thị Hồng 

Luận
22/09/1980

hongluan1980@gmail

.com
0355697977 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

107 Trần Thị Huyền 24/11/1983
tranthihuyen24111983

@gmail.com
0333510981

Sán 

Chay
1 Trường THCS Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

108
Nguyễn Hoàng 

Nam
22/03/1977

hoangsam21042011@

gmail.com
0382095177 1

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

109 Đinh Thị Sinh 31/10/1984 sinhvc84@gmail.com 0386757844 Ba-Na 1
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

110
Nguyễn Văn 

Toàn
13/08/1978

toanannhon@gmail.co

m
0967413468 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

111 Đinh Thị Thủy 23/08/1976
thuydtntvt@yahoo.co

m.vn
0987334136 Ba-Na 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

Danh sách này gồm có 111 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Phạm Ngọc Thiên 19/03/1963
thien1368@gmail.co

m
0839835018 1 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

2 Bùi Văn Dũng 02/09/1965
dungthcscatchanh@g

mail.com
0888236001 1 Trường THCS Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

3
Lê Thị Thanh 

Thúy
26/04/1981

lethithanhthuy1981@

gmail.com
0393917310 1 Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

4 Huỳnh Thị Liễu 14/08/1982
huynhthilieu26@gmai

l.com
0854674849 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

5 Lê Thị Chút 28/11/1968
vodinhdatphu1996@g

mail.com
0935371159 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

6
Nguyễn Thị Thu 

Diệu
05/05/1980 thudieu23@gmail.com 0362049019 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

7 Phạm Văn Tuấn 07/11/1981
phvtuan81@gmail.co

m
0385468650 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Thị Đào 09/01/1967
daothcscathiep@gmail

.com
0945346400 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Sang 23/03/1984
nguyenthisangthcscath

iep@yahoo.com
0976532155 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

10
Bùi Thị Bích 

Thạch
03/12/1982

bichthach82@gmail.c

om
0986131626 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

11
Trương Thị Mỹ 

Lệ
08/08/1983

mylecathung@gmail.c

om
0912362779 1 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

12 Phan Thanh Hải 20/10/1982
thanhhaicatkhanh@g

mail.com
0964394649 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

13 Đồng Thị Nữ 19/10/1968
thuancatthanh@gamil.

com.vn
0369625868 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

14 Phạm Thị Thắm 25/02/1983
thamphamhoaian1983

@gmail.com
0334305397 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

15
Phan Thị Thu 

Văn
20/01/1982

thuvan8275@gmail.co

m
0389225015 1 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

16
Phan Thị Thúy 

Hằng
07/08/1988

thuyhangpcck@gmail.

com
0935136148 0 Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

17 Phạm Đình Tiếng 20/05/1985tuonglam2017pham@gmail.com0383080387 0 Trường THCS Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ - LỚP 3

GVCC hỗ trợ môn Lịch sử: Võ Công Khanh - Trường THCS Mỹ Quang

- Điện thoại: 0942013544 - Email: khanhthcspm@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Địa lý: Nguyễn Thanh Hùng - Trường THCS Mỹ Thọ

- Điện thoại: 0978295499 - Email: thanhhungthcsmt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021



18
Diệp Trần Ngọc 

Điệp
20/10/1980

ngocdiepthcscatlam80

@gmail.com
0977110159 0 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

19 Tạ Thị Kiều 30/07/1984
thikieuthcscatlam@g

mail.com
0973548613 0 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

20 Trần Minh
02/02/1964

tranminhcatlam1964

@gmail.com
0985976109 0 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

21 Nguyễn Bá Bình
25/05/1967

nguyenbabinh820@g

mail.com
0986740269 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

22 Ngô Thị Diễm 02/10/1982
lysngothidiem@gmail.

com
0355426310 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

23 Phạm Đình Hùng 05/08/1967
hungdinhpham1967@

gmail.com
0988314387 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

24
Đoàn Thị Mỹ 

Ảnh
01/04/1979

myanhdoan79@yahoo

.com
0396141136 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

25
Phạm Thị Thu 

Mai
02/01/1980

binhvan18@gmail.co

m
0395973679 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

26
Mai Thị Minh 

Thảo
30/07/1991

maiminhthao1991@g

mail.com
0395310729 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Hải 03/02/1962
nguyenhaithcscatnhon

@gmail.com
0946922501 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

28
Nguyễn Thị Thu 

Thiện
15/07/1980

nguyenthuthien1980@

gmail.com
0911288507 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

29 Phan Thị Thảo 12/08/1980
phanthaocatson12088

0@gmail.com
0986649827 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

30 Mai Thị Cảnh 01/01/1981
maicanhcatson@gmail

.com
0373724674 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

31 Đinh Văn Ngọc 09/06/1962 dynhngoc@gmail.com 0984235539 0 Trường THCS Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

32
Nguyễn Văn 

Tuấn
09/05/1965

tuan65cattai@gmail.c

om
0377299867 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

33 Lê Đình Chi 15/07/1967
lechicattai@gmail.co

m
0373039145 0 Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

34 Trần Văn Định 18/10/1967trandinhgau33@gmail.com0974054414 0 Trường THCS Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

35
Trần Thị Thanh 

Sang
30/08/1980thanhsangcattan@gmail.com0912082699 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

36 Bùi Phan Kính 04/04/1962kinhcattan62@gmail.com0347098725 0 Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

37 Phạm Thị Tuyến 05/08/1988
thienduongcat.qn@gm

ail.com
0977312077 1 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

38
Nguyễn Thị 

Khánh Phương
19/01/1979 toankee@gmail.com 0942535285 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

39 Lê Thanh Trúc 12/01/1981
xuanggiang8209@gm

ail.com
0979620180 0 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

40 Bùi Thị Nữ 10/10/1979
buithinucattan@gmail.

com
0333630731 1 Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

41 Nguyễn Văn Ba 15/07/1963
vanba_catthang@yaho

o.com.vn
0917083042 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

42 Hà Thị Mỹ Diệu 30/05/1984
truongtoan1977@gma

il.com
0918348220 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát



43 Lương Thị Hiền 06/06/1967
thihien1967.thcs@gm

ail.com
0379772966 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

44
Nguyễn Ngọc 

Anh
04/11/1993

nguyenngocanhpro19

93@gmail.com
0368314599 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

45
Nguyễn Thị Thu 

Phấn
07/11/1994

thuphanvansi@gmail.

com
0347652902 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

46 Phan Văn Ngọc 02/04/1965
ngoccatthanh@yahoo.

com.vn
0934733239 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

47 Trương Thị Chi 12/05/1981
truongthichict@gmail.

com
0392850562 1 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

48
Quách Thị Thanh 

Thủy
09/06/1980

quachthanhthuy2@gm

ail.com
0857151198 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

49 Lê Thị Kim Thoa 29/04/1981
lethikimthoa2901@g

mail.com
0986293572 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

50
Nguyễn Thị Lê 

Thoa
01/01/1980

nguyenthilethoa81@g

mail.com
0338957527 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

51
Nguyễn Thanh 

Hải
25/04/1968

nguyenthanhtriet2005

@gmail.com
0976910347 1 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

52 Trần Thị Mai 02/02/1968
kieudinhsy@gmail.co

m
0812846549 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

53
Phan Dương 

Thùy Trang
20/12/1980

thuytrangphanduong

@gmail.com
0988860959 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

54
Đoàn Thị Mỹ 

Diệp
26/11/1995

mydiep95qn@gmail.c

om
0386719773 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

55
Đặng Thị Thanh 

Nga
22/02/1980

thanhngaphucat70@y

ahoo.com
0382247112 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

56 Hồ Quí Phước 11/10/1962
phuoc62ct@gmail.co

m
0975894665 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

57
Nguyễn Thị Đan 

Phượng
07/08/1982

danphuongphucat@g

mail.com
0988801732 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

58
Phạm Văn 

Thương
20/09/1984

vanthuongphucat@gm

ail.com
0973671771 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

59 Lê Đức Phấn 04/03/1979
lephan2021vn@gmail.

com
0348301150 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

60 Mạc Vy Ngân 10/10/1981
macvingan80@gmail.

com
0972182117 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

61 Châu Thị Thảo 02/02/1984
chauthaongomay@gm

ail.com
0976424565 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

62 Trần Tình 08/04/1963
trantinhngomay@gma

il.com
0984338276 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

63
Nguyễn Đức 

Quyền
28/02/1982

quyencatson@gmail.c

om
0397809411 0 Trường THCS Ngô Mây

Huyện Phù 

Cát

64 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1980
thuthaobinhduong@g

mail.com
0977199400 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

65
Nguyễn Xuân 

Mai
01/12/1968

xuanmaibd@gmail.co

m
0986694272 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

66 Trương Thị Dịu 26/09/1984
truongdiu260984@gm

ail.com
0974449299 0 Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

67
Phan Thi Hồng 

Hạnh
23/06/1979

honghanhbong@gmail

.com
0935283679 0 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ



68 Lê Thị Dư 20/10/1966
lethidumyan@gmail.c

om
0815591937 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

69 Đỗ Thị Ngọc Nữ 12/12/1979 ngocnu79@gmail.com 0944768724 0 Trường THCS Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

70
Phạm Thị Ánh 

Nguyệt
20/12/1980

phanquynhnhu2005@

gmail.com
0985409721 1 Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

71
Nguyễn Văn 

Thạch
05/11/1968

nguyenvanthach.myca

t@gmail.com
0333822736 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

72
Đào Thị Thúy 

Vâng
20/12/1981

thuyvangtlkmc@gmail

.com
0942112067 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

73
Thái Quang 

Tuyên
25/12/1983

thaiquangtuyen.2020

@gmail.com
0976527319 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

74
Hồ Thị Ngọc 

Phúc
10/02/1985

dungphucthuykhang@

gmail.com
0942052251 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

75 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1982
hientuyen2013@gmail

.com
0339261918 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

76
Nguyễn Văn 

Miên
10/10/1969

nguyenvanmien1010

@gmail.com
0335774513 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

77 Phan Thị Hân 25/10/1980
phanthihanmc@gmail.

com
0826868207 1 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

78
Phạm Thị Kim 

Phụng
02/08/1981

phungmychanh2@gm

ail.com
0975068359 0 Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

79 Võ Thì 20/08/1965 vothimc@gmail.com 0366434223 0 Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

80
Huỳnh Ngọc 

Hoàng
12/04/1974

hoanghuynhmc@gmai

l.com
0349007577 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

81
Nguyễn Hữu 

Định
27/12/1966

huudinhmc2013@gma

il.com
0369344226 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

82 Trần Văn Tươi 30/12/1983
tranvantuoimc@gmail

.com
0988824310 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

83 Nguyễn Thị Ái Vi 25/10/1980
nguyenthiaivi@gmail.

com
0983334661 0 Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

84 Huỳnh Quốc Sỹ 12/02/1979
quocsyhuynh@gmail.

com
0977949321 1 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

85 Nguyễn Thị Lưu 05/02/1979 luumyduc@gmail.com 0912276178 1 Trường THCS Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

86
Dương Thị Xuân 

Dung
20/10/1982

phithinh82@gmail.co

m
0347506202 0 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

87 Phan Thành Minh 15/10/1977
minhthcsmyhiep@gm

ail.com
0344326359 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

88
Đặng Thị Tuyết 

Nga
23/04/1983

nga832012@gmail.co

m
0856545799 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

89
Tưởng Thị Thúy 

Xuân
11/10/1983

xuantuongpc@gmail.c

om.vn
0858334026 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

90
Nguyễn Thị 

Xuân Diệu
20/08/1984

xuandieu2084@gmail.

com
0858162423 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

91 Phan Văn Cảnh 20/06/1963
canhmyhoa01@gmail.

com
0972460286 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

92 Trần Thị Hiếu 01/10/1980
tranthihieu05@gmail.

com
0332729167 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ



93
Phan Thị Mỹ 

Phượng
23/06/1982

myphuongdia@gmail.

com
0944758832 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

94
Lâm Thị Xuân 

Thúy
01/09/1969

xuanthuythcsml@gma

il.com
0947910148 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

95 Nguyễn Văn Trứ 10/12/1981 trupmml@gmail.com 0985947430 0 Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

96
Phạm Thị Mỹ 

Nương
25/06/1978

mynuong2506@gmail

.com
0977983001 0 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

97 Thái Văn Bằng 10/06/1967
tvbang100@gmail.co

m
0985885756 0 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

98 Nguyễn Thị Thảo 04/03/1983
thithao8304@gmail.c

om
0334661570 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

99
Nguyễn Thị Kim 

Thảo
20/10/1981

kimthao81@gmail.co

m
0915166747 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

100 Nguyễn Đắc Tỵ 15/01/1977
nguyendacty1977@g

mail.com
0919389315 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

101 Đỗ Thị Thanh 19/01/1972
thanhpm72@gmail.co

m
0388666447 0 Trường THCS Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

102
Nguyễn Thị Kim 

Luyến
05/08/1980

kimluyenthcsmytai@g

mail.com
0941291341 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

103
Nguyễn Tấn 

Công
11/02/1985

nguyentancongmytai1

985@gmail.com
0906730319 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

104 Đặng Chí Hòa 17/07/1976
chihoadang@gmail.co

m
0986293425 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

105
Nguyễn Thị Lan 

Phương
24/11/1968

phuongmytaic2@gmai

l.com
0984294938 0 Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

106 Trần Ngọc Lệ 20/02/1969 tritin1969@gmail.com 0345556458 0 Trường THCS Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

107 Nguyễn Thị Hiền 07/01/1980
hienmythang@gmail.c

om
0346159468 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

108 Lê Minh Thi 21/03/1989
leminhthi89@gmail.c

om
0973309744 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

109 Nguyễn Thị Chi 20/02/1987
nguyenchi.mtpm@gm

ail.com
0944099527 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

110
Nguyễn Thành 

Trung
03/08/1963

nguyenthanhtrung196

3@gmail.com
0978952639 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

111 Nguyễn Thị Hiến 06/12/1967
nguyenthihienthcsmt

@gmail.com
0905513711 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

112 Phan Thái Nghĩa 05/05/1980
thainghia80@gmail.co

m
0985049179 0 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

113
Đặng Thị Kim 

Liên
15/01/1971

dangkimlien71@gmai

l.com
0985408683 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

114 Đặng Quốc Đạt 23/09/1980
dangquocdatpm@gma

il.com
0977382622 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

115 Lê Thị Anh Thư 02/10/1985
anhthumt85@gmail.co

m
0399094923 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

116 Hồ Minh Ngân 18/02/1979
minhnganmythanh@g

mail.com
0988619246 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

117 Huỳnh Đức Thịnh 24/04/1985
thinhpro85@gmail.co

m
0935740456 1 Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ



118
Đặng Thị Kim 

Hương
05/04/1969

huongdang.050469@g

mail.com
0395680273 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

119 Huỳnh Quang Ân 20/05/1963
huynhquang1963@gm

ail.com
0774564594 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

120
Nguyễn Văn 

Ngọc
15/09/1962

vanngocthcsmytho@g

mail.com
0379501702 1 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

121
Tăng Thị Mộng 

Linh
28/08/1979

monglinhthcsmytho@

gmail.com
0934951509 0 Trường THCS Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

122 Trần Thị Mỹ 14/04/1975
mytrands1@gmail.co

m
0834704054 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

123
Nguyễn Văn 

Phương
10/07/1980

mr.phuong2411@gma

il.com
0395375492 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

124
Nguyễn Văn 

Quang
06/08/1965

quangtrungbinh65@g

mail.com
0978531712 0 Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

125
Phan Thị Hoàng 

Chung
28/02/1985

hoangchungpm@gmai

l.com
0775552167 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

126
Lê Thị Kim 

Chung
09/03/1979

lekimchung2011@gm

ail.com
0865342579 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

127 Phan Văn Thành 25/05/1980
thanhmqpm@gmail.co

m
0972155889 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

128
Võ Thị Thanh 

Thủy
13/05/1979

thanhthuythcsttpm@g

mail.com
0965202134 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

129
Trần Thị Phương 

Dung
03/11/1977

trandungpm@gmail.c

om
0919408572 0

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 129 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Phan Thị Tường 

Vi
13/03/1979 tienvilinh@gmail.com 0983961167 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã 

Hoài Nhơn

2 Phan Bạn 12/08/1972
phanban1972@gmail.

com
0919461404 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã 

Hoài Nhơn

3
Trần Thị Mai 

Hương
21/05/1981

hoanglinh406@gmail.

com
0385889537 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã 

Hoài Nhơn

4 Huỳnh Thị Dung 26/06/1992
huynhthidung2606@g

mail.com
0376104956 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

5 Nguyễn Thị Luận 05/02/1996
luckynguyen.052@gm

ail.com
0348474123 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

6 Nguyễn Thị Lý 02/12/1992
nguyenthilyspdk34@g

mail.com
0344665113 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

7
Trần Thị Thu 

Thủy
12/12/1977

thuy1977bs@yahoo.c

om.vn
0829121277 0 Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

8
Nguyễn Thị 

Thùy Ngân
20/01/1981

thuynganddt@gmail.c

om
0905528027 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã 

Hoài Nhơn

9
Trương Thị 

Phương Đông
14/04/1980

phuongdongddt80@g

mail.com
0969814338 0 Trường THCS Đào Duy Từ

Thị Xã 

Hoài Nhơn

10 Nguyễn Thị Tám 05/08/1970 tamddt70@gmail.com 0702734215 0 Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã 

Hoài Nhơn

11 Đỗ Thị Kim Kha 01/11/1969
kimkhahc1@gmail.co

m
0336733101 0 Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã 

Hoài Nhơn

12
Vũ Thị Minh 

Nguyệt
07/04/1980

minhnguytv23@gmail

.com
0987012039 0 Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã 

Hoài Nhơn

13 Cao Văn Sự 19/05/1969
caovansu.hoaichau@g

mail.com
0387885418 0 Trường THCS Hoài Châu

Thị Xã 

Hoài Nhơn

14 Nguyễn Văn Gần 12/08/1972 ganhcu@gmail.com 0978042189 0 Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã 

Hoài Nhơn

15 Huỳnh Tấn Đức 20/11/1977
tanduchcb@gmail.co

m
0346180799 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

16
Nguyễn Lê Thảo 

Nguyên
28/04/1995

thaonguyen28495@g

mail.com
0965162627 0

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

17 Lê Thị Câu 10/01/1970 lecauhcb@gmail.com 0394223357 0
Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

GVCC hỗ trợ môn Địa lý: Trần Thị Kim Phương - Trường THCS Tam Quan Bắc

- Điện thoại: 0978280059 - Email: phuongdiatqb@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ môn Lịch sử: Trần Xuân Triển - Trường THCS Đào Duy Từ

- Điện thoại: 0983531209 - Email: trienchieu2079@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



18 Huỳnh Thị Xuyên 18/03/1981 xuyenhcb@gmail.com 0702726176 0
Trường THCS Hoài Châu 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

19 Nguyễn Thị Dung 25/03/1979 dunggv39@gmail.com 0974858539 0 Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã 

Hoài Nhơn

20 Trần Thị Hường
28/11/1979

trthhuong@gmail.com 0969167522 0 Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã 

Hoài Nhơn

21
Phan Nguyên 

Yến Linh 01/09/1979
yenlinhgv@gmail.com 0905040079 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã 

Hoài Nhơn

22
Trà Nguyễn 

Minh Huân
09/11/1995 trahuan95@gmail.com 0766688150 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã 

Hoài Nhơn

23 Phan Thị Giang 20/03/1995
giangpig20395@gmai

l.com
0396057992 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã 

Hoài Nhơn

24
Đặng Thị Hoài 

Thu
09/07/1993

spsuk34.danghoaithu

@gmail.com
0972505996 0 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã 

Hoài Nhơn

25
Lượng Thị Thuý 

Hiền
20/12/1995

hienthuy201295@gma

il.com
0392069606 1 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã 

Hoài Nhơn

26 Bùi Thế Pháp 05/03/1981
phaphoaithanh@gmail

.com
0963211139 1 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

27 Văn Ngọc Minh 18/06/1978
minhthcshh@yahoo.c

om.vn
0984644727 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

28 Lê Thị Thùy Linh 10/10/1979 linh.lthh@gmail.com 0382403863 0 Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã 

Hoài Nhơn

29 Lê Thị Thương 05/02/1978
lethuonghh@gmail.co

m
0905490194 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

30 Trần Văn Chín 01/07/1982
tranvanchin010782@

gmail.com
0977949128 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

31 Điền Thị Mười 16/02/1970
muoihh70@gmail.co

m
0966717940 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

32 Vũ Kim Sĩ 26/06/1980
sivukim@yahoo.com.

vn
0977512614 0 Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã 

Hoài Nhơn

33
Mai Thị Ngọc 

Nghĩa
27/05/1980

ngocnghiathcshm@g

mail.com
0983002064 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã 

Hoài Nhơn

34 Trần Minh Oanh 21/08/1978minhoanh.hm@gmail.com0986654221 0 Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã 

Hoài Nhơn

35 Nguyễn Thị Thùy 09/08/1997utheoxitrum1997@gmail.com0937818812 0 Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã 

Hoài Nhơn

36 Phan Thành Lân 03/03/1968phan.lan68@yaho.com.vn0945324512 0 Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã 

Hoài Nhơn

37 cao văn lệ 20/11/1980 caolehs@gmail.com 0385174650 1 Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã 

Hoài Nhơn

38
Nguyễn Ngọc 

Ánh
25/03/1979

anhtho7877@yahoo.c

om.vn
0949108175 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

39
Hồ Thị Ngọc 

Hiếu
09/02/1972

ngochieu72_ht@yaho

o.com.vn
0392627858 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã 

Hoài Nhơn

40
Nguyễn Tăng 

Hương
20/07/1967

tanghuongtailuong3@

gmail.com
0397300101 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã 

Hoài Nhơn

41 Lê Hoàng Ninh 20/12/1995 ninhlh70@gmail.com 0328002365 0 Trường THCS Hoài Tân
Thị Xã 

Hoài Nhơn

42 Lê Thị Thu Thảo 07/03/1991
thaole03071991@gma

il.com
0349559984 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã 

Hoài Nhơn



43 Lê Thị Kim Thoa 01/01/1971
thoaltkthcs@yahoo.co

m.vn
0934926356 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã 

Hoài Nhơn

44
Lê Thị Thúy 

Hồng
07/01/1968

hongle1968@yahoo.c

om.vn
0972813349 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã 

Hoài Nhơn

45
Trịnh Thị Hồng 

Hương
18/03/1982

anhthu1009@gmail.co

m
0905088713 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã 

Hoài Nhơn

46 Lê Thị Thúy Kiều 01/03/1980
thuykieuthcsht@gmail

.com
0963211139 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã 

Hoài Nhơn

47
Đinh Công 

Phương
16/12/1978

dinhcongphuong78@g

mail.com
0814864825 0 Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã 

Hoài Nhơn

48
Nguyễn Thị 

Phương Phi
07/11/1977

phuongphigv@yahoo.

com.vn
0975269169 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã 

Hoài Nhơn

49 Đặng Văn Vinh 07/05/1977
vanvinhhtt77@gmail.c

om
0977478979 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã 

Hoài Nhơn

50
Phạm Thị Bích 

Nguyệt
28/08/1981

bichnguyetpham1981

@yahoo.com.vn
0944253700 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã 

Hoài Nhơn

51
Ngô Thị Mai 

Hồng
22/08/1993

ngohong228@gmail.c

om
0976682649 0

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây

Thị Xã 

Hoài Nhơn

52
Lê Thị Kim 

Hương
18/03/1980

huongbongson@gmail

.com
0787130574 0 Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã 

Hoài Nhơn

53 Trần Thị Định 20/04/1968
dinhthcshx@gmail.co

m
0773763064 0 Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã 

Hoài Nhơn

54
Nguyễn Thị 

Hồng Cảnh
14/04/1982

hongcanhtqb@gmail.c

om
0369166865 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

55
Võ Thị Xuân 

Hiền
02/11/1978

xuanhien17778@yaho

o.com
0914485162 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

56
Nguyễn Thị 

Bạch Tuyết
10/07/1983

minhtrong1984@gmai

l.com
0563706299 0

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn

Thị Xã 

Hoài Nhơn

57
Phạm Thị Hồng 

Hiệp
02/03/1979

honghiep0203@gmail

.com
0975524808 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã 

Hoài Nhơn

58 Đoàn Vy Trang 16/02/1978
doanvitrang@gmail.c

om
0977073732 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã 

Hoài Nhơn

59 Đỗ Thị Thu Hà 25/09/1980 ha250980@gmail.com 0335638396 1 Trường THCS Tam Quan
Thị Xã 

Hoài Nhơn

60
Nguyễn Văn 

Long
10/09/1967

longnguyen.1967@gm

ail.com
0971238878 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã 

Hoài Nhơn

61
Trần Thị Thúy 

Cơ
20/01/1968

thuycotq68@gmail.co

m
0382487055 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã 

Hoài Nhơn

62 Lê Tuấn Anh 16/02/1995
letuananh160295@gm

ail.com
0366416642 0 Trường THCS Tam Quan

Thị Xã 

Hoài Nhơn

63 Trần Thị Lụa 20/06/1979 thilua267@gmail.com 0919376223 0
Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

64 Nguyễn Văn Bảo 01/01/1963
vanbaotqn@gmail.co

m
0367069575 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

65 Lương Thị Gấm 19/06/1980
luongthigam80@yaho

o.com.vn
0986803631 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

66 Trần Thành Tín 18/11/1978
thanhtintqb@gmail.co

m
0905777223 0

Trường THCS Tam Quan 

Bắc

Thị Xã 

Hoài Nhơn

67 Phạm Văn Quyết 16/01/1983
phamvanquyettqn@g

mail.com
0889838667 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã 

Hoài Nhơn



68 Huỳnh Trọng Tín 12/10/1964
huynhtrongtin1964@y

ahoo.com.vn
0901137083 0

Trường THCS Tam Quan 

Nam

Thị Xã 

Hoài Nhơn

69
Trần Thị Vân 

Kiều
30/09/1981

vankieuanlao@gmail.

com
0912265365 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

70 Nguyễn Lê Tuyên 15/03/1996
nguyenletuyen96@gm

ail.com
0967483050 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

71
Vương Hoài 

Phương
10/02/1970

vuongphuong9@gmai

l.com
0368449418 1 Trường PTDT BT An Lão

Huyện An 

Lão

72 Trần Văn Phong 22/02/1978
phongtran78dr@gmail

.com
0987467589 1

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

73
Nguyễn Thành 

Khai
07/05/1969

thanhkhaidinhruoi@g

mail.com
0382247246 1

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối

Huyện An 

Lão

74
Nguyễn Xuân 

Quyền
04/03/1984

nguyenxuanquyen84

@gmail.com
0962179009 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

75
Nguyễn Văn 

Trung
28/09/1976

trungnguyenthcs@gm

ail.com
0845059755 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

76 Trần Thị Phi Yến 17/10/1984
phiyenthcsanhoaanlao

@gmail.com
0362886271 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

77
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
28/01/1980

binhthcsanhoa@gmail

.com
0977678138 0 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

78 Nguyễn Khắc Vũ 22/02/1980 vuantanal@gmail.com 0904079984 1 Trường THCS An Tân
Huyện An 

Lão

79
Phạm Thị Thu 

Hạnh
29/04/1980

thuhanhthcsantan@gm

ail.com
0377623727 0 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

80
Trần Thị Bích 

Lập
20/10/1982

bichlap2010@gmail.c

om
0865603504 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

81 Nguyễn Thị Phố 18/06/1979
nguyenpho768@gmail

.com
0978539768 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

82 Nguyễn Kỳ Tây 16/11/1964
kytay_thcsanhao@yah

oo.com.vn
0988207776 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

83
Nguyễn Ngọc 

Mẫn
06/04/1991

ngocmandhqn@gmail.

com
0395355994 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

84
Võ Thị Hồng 

Linh
26/06/1980

linhtriduongkhanh.198

0@gmail.com
0327522587 0 THCS Ân Hảo Đông

Huyện Hoài 

Ân

85 Trần Thị Danh 29/08/1993
tranthidanh34@gmail.

com
0365822416 1 THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

86 Huỳnh Công Giàu 01/02/1967
conggiau849@gmail.c

om
0982011498 1 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

87 Trần Đại Quang 09/01/1966
trandaiquang.at@gmai

l.com
0985258495 0 THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

88 Bùi Đức Định 20/10/1982
bddinh_ptdtntha@yah

oo.com.vn
0965141747 Mường 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

89 Đinh Thị Lụm 06/10/1983
dinhthilum2019@gma

il.com
0375449367 Hrê 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

90 Trần Văn Tho 01/01/1968
tranvantho68@yahoo.

com
0989267299 1

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân

Huyện Hoài 

Ân

91
Dương Thị 

Hương
09/11/1978

dhuongattha@gmail.c

om
0919454014 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

92
Nguyễn Hữu 

Thạch
08/08/1978

huuthach88@gmail.co

m
0813728379 0 Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân



93 Nguyễn Văn Tứ 26/06/1968
tuphukhuong@yahoo.

com.vn
0974437313 1 Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

94 Võ Trung Huân 03/05/1965
huananmy@gmail.co

m
0983283459 0 Trường THCS Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

95 Tô Thành Khẩn 02/07/1966 khanantin@gmail.com 0989271117 0 Trường THCS Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

96
Bùi Thị Thúy 

Hòa
27/02/1977

buithuyhoa7878@gma

il.com
0369791345 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

97 Huỳnh Quốc Chí 29/12/1979
huynhquocchivn@gm

ail.com
0975949159 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

98 Mai Thị Mơ 10/04/1984
maithimo126@gmail.

com
0983525726 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

99
Nguyễn Thị 

Thủy Lợi
23/12/1982

nguyenthithuyloi4321

@gmail.com
0987031006 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

100 Trần Hoàng Ân 13/02/1980
tranhoangan2011@gm

ail.com
0365871450 1 Trường THCS Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

101
Nguyễn Đức 

Khôi
03/01/1965

khoinguyen55555@g

mail.com
0947242359 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

102 Nguyễn Văn Đức 16/02/1969
nguyenvanducantin@

gmail.com
0916670206 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

103 Ngô Văn Tịnh 20/07/1969
vantinhantin@gmail.c

om
0947845738 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

104 Nguyễn Thị Nữ 17/07/1980
nguyenthinu.1707198

1@gmail.com
0977047006 0

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

105
Huỳnh Thị Ái 

Diễm
08/06/1979

aidiem_thcsanduc@y

mail.com
0974970786 0

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

106 Trần Ngọc Thư 02/02/1965 thaythu65@gmail.com 0985329800 0
Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

107
Lưu Thị Bích 

Thảo
01/01/1980

thaobichatt@gmail.co

m
0857715739 0

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

108 Mai Thị Huyền 02/07/1982
maihuyenhoaian@gm

ail.com
0919479575 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

109 Võ Thị Bích Mỹ 07/03/1979
bichmytbh@gmail.co

m
0857945369 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

110
Huỳnh Thị Ánh 

Tuyết
15/11/1981

tuyettbh7777@gmail.

com
0856100359 0 Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 110 giáo viên./.
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